
TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 

TỈNH HẢI DƯƠNG 
Số: 07/2025/QĐST-DS 

  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  
 Tp Hải Dương, ngày 29 tháng 4  năm 2025 

  

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

Về việc yêu cầu tuyên bố một người mất năng lực hành vi dân sự 

  

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG, TỈNH HẢI DƯƠNG 

- Thành phần giải quyết việc dân sự: 

Thẩm phán  - Chủ tọa phiên họp: Bà Vũ Thị Hà. 

- Thư ký phiên họp: Bà Triệu Thị Loan. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

tham gia phiên họp: Bà Đỗ Vân Anh – Kiểm sát viên. 

Ngày 29 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Dương, 

tỉnh Hải Dương mở phiên họp công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 

59/2025/TLST-DS ngày 25/3/2025 về việc yêu cầu tuyên bố một người mất năng 

lực hành vi dân sự hoặc là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi theo 

Quyết định mở phiên họp sơ thẩm giải quyết việc dân sự số 30/2025/QĐST-DS ngày 

25 tháng 4 năm 2025, gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

1. Người yêu cầu giải quyết việc dân sự: Ông Vũ Đình T, sinh năm 1969. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Vũ Đình L, sinh năm 1975; Đều nơi cư trú: Khu 

dân cư P, phường T, thành phố H, tỉnh Hải Dương. (Đều vắng mặt và có đơn xin 

vắng mặt). 

2. Người có quyền lợi và  nghĩa vụ liên quan:  

Anh Vũ Đình V, sinh năm 1985; 

Nơi cư trú: Khu dân cư P, phường T, thành phố H, tỉnh Hải Dương. (Vắng 

mặt). 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

Theo đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự và trong quá trình tố tụng, người yêu 

cầu giải quyết việc dân sự ông Vũ Đình T và người đại diện trình bày:  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20vi%E1%BB%87c%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20L%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20Ph%C3%BA%20T%E1%BA%A3o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1ch%20Kh%C3%B4i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20Ph%C3%BA%20T%E1%BA%A3o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1ch%20Kh%C3%B4i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20Ph%C3%BA%20T%E1%BA%A3o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1ch%20Kh%C3%B4i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20Ph%C3%BA%20T%E1%BA%A3o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1ch%20Kh%C3%B4i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20Ph%C3%BA%20T%E1%BA%A3o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1ch%20Kh%C3%B4i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20vi%E1%BB%87c%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969


Bố mẹ ông Vũ Đình T là cụ Vũ Đình D, sinh năm 1940, chết năm 2016 và cụ 

B Tăng Thị Ó, sinh năm 1947, chết năm 2023. Bố mẹ ông Trụ sinh được 05 người 

con gồm: Ông (Vũ Đình T), sinh năm 1969; Vũ Thị B1, sinh năm 1973; Vũ Đình L, 

sinh năm 1975; Vũ Thị P, sinh năm 1982; Vũ Đình V, sinh năm 1985; Đều cư trú: 

Khu dân cư P, phường T, thành phố H, tỉnh Hải Dương. Trong đó có 04 anh chị em 

ông T khi sinh ra đều là người khỏe mạnh bình thường, gia đình tiền sử bên nội ngoại 

không có ai mắc bệnh về thần kinh. Tuy nhiên, em trai ông T là anh Vũ Đình V, sinh 

năm 1985 khi sinh ra bị ngạt lớn lên chậm phát triển về tâm thần và thể chất, khó 

phát âm, nói ngọng, không có khả năng tiếp thu kiến thức, không đi học được, không 

làm được những việc đơn giản ngay cả việc vệ sinh cá nhân cũng phải có người làm 

giúp. Tính tình hay cọc cằn, hờn dỗi, sau đó đêm ít ngủ, hay bực tức với người thân, 

có lúc chửi bới, đập phá đồ đạc, đánh lại người thân, đi lang thang. Năm 2008, gia 

đình ông T đưa anh Vũ Đình V đi khám tại Bệnh viện tâm thần thuộc Sở Y. Anh V 

vào viện ngày 21/3/2008, với chuẩn đoán là loạn thần thực tổn chậm phát triển tâm 

thần, khi vào khoa điều trị rối loạn cảm xúc thực tổn, chậm phát triển tâm thần nặng, 

ngày 28/3/2008 ra viện chuẩn đoán là rối loạn cảm xúc thực tổn kèm theo chậm phát 

triển tâm thần nặng. Sau đó, gia đình không chữa trị ở đâu mà thay nhau chăm sóc 

anh V. Hiện tại, anh V có được hưởng chế độ trợ cấp xã hội của nhà nước, không có 

vợ con và bệnh tình càng nặng. Để đảm bảo quyền lợi cho Vũ Đình V cũng như 

người thân, ông T là anh trai cả trong gia đình nên có đơn đề nghị Tòa án tuyên bố 

anh Vũ Đình V là người mất năng lực hành vi dân sự hoặc là người có khó khăn 

trong nhận thức, làm chủ hành vi. 

Tòa án đã tiến hành xác minh tại địa phương, làm việc với các anh chị em của 

anh V và những hàng xóm sống gần nơi anh V sinh sống đều thống nhất thể hiện: 

Kể từ khi sinh ra, anh V bị ngạt lớn lên chậm phát triển về tâm thần và thể chất, khó 

phát âm, nói ngọng, không có khả năng tiếp thu kiến thức, không đi học được, không 

làm được những việc đơn giản ngay cả việc vệ sinh cá nhân cũng phải có người làm 

giúp. Từ cuối năm 2008, bệnh của anh Văn N hơn, mọi sinh hoạt phải có người phục 

vụ, đến nay không nhận thức, làm chủ được ý thức và hành vi chuẩn mực. 

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên họp phát biểu ý kiến về việc tuân theo pháp 

luật của Thẩm phán, Thư ký, người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết việc 

dân sự và đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông Vũ Đình T, tuyên bố anh Vũ 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20vi%E1%BB%87c%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20tr%C3%ACnh%20b%C3%A0y%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20D%C5%A9ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201940
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20B%C3%A0
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20tr%C3%ACnh%20b%C3%A0y%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5:%3C/b%3E%20T%C4%83ng%20Th%E1%BB%8B%20%C3%93ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201947
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20vi%E1%BB%87c%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20tr%C3%ACnh%20b%C3%A0y%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Th%E1%BB%8B%20B%C3%ADch%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201973
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20L%C3%AAn%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201975%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20Ph%C3%BA%20T%E1%BA%A3o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1ch%20Kh%C3%B4i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20tr%C3%ACnh%20b%C3%A0y%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20Th%E1%BB%8B%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201982
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20Ph%C3%BA%20T%E1%BA%A3o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1ch%20Kh%C3%B4i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20Ph%C3%BA%20T%E1%BA%A3o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1ch%20Kh%C3%B4i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%A5
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%A5
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20Ph%C3%BA%20T%E1%BA%A3o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1ch%20Kh%C3%B4i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%A5
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20Ph%C3%BA%20T%E1%BA%A3o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1ch%20Kh%C3%B4i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20y%20t%E1%BA%BF%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20Ph%C3%BA%20T%E1%BA%A3o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1ch%20Kh%C3%B4i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tr%E1%BB%A5
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20Ph%C3%BA%20T%E1%BA%A3o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1ch%20Kh%C3%B4i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20tr%C3%ACnh%20b%C3%A0y%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5:%3C/b%3E%20V%C4%83n%20n%E1%BA%B7ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20vi%E1%BB%87c%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20Ph%C3%BA%20T%E1%BA%A3o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1ch%20Kh%C3%B4i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng


Đình V là người mất năng lực hành vi dân sự (mất khả năng nhận thức và điều khiển 

hành vi). Ông Vũ Đình T phải nộp lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm tra 

tại phiên họp; ý kiến đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa án nhân dân thành 

phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương nhận định: 

[1]. Về thủ tục tố tụng:  

Người yêu cầu có đơn yêu cầu tuyên bố anh Vũ Đình V là người mất năng lực 

hành vi dân sự hoặc là người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi. Anh V 

có địa chỉ cư trú tại khu dân cư P, phường T, thành phố H, tỉnh Hải Dương. Căn cứ 

khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 2 Điều 35, điểm a khoản 2 Điều 39 Bộ luật Tố tụng 

dân sự, việc dân sự tuyên bố người mất năng lực hành vi dân sự hoặc là người có 

khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án 

nhân dân thành phố Hải Dương. 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự và người đại diện đã được Tòa án triệu tập hợp 

lệ, có đơn đề nghị vắng mặt tại phiên họp vì lý do công việc. Căn cứ khoản 2 Điều 

367 của Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án mở phiên họp giải quyết vắng mặt những 

người này.  

[2]. Xét yêu cầu của người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  

Căn cứ lời khai của người yêu cầu, đại diện người yêu cầu, người làm chứng, 

hồ sơ bệnh án tâm thần và biên bản xác minh do Tòa án thu thập có căn cứ xác định: 

Kể từ khi sinh ra, anh Vũ Đình V bị ngạt lớn nên chậm phát triển về tâm thần và thể 

chất, khó phát âm, nói ngọng, không có khả năng tiếp thu kiến thức, không đi học 

được, không làm được những việc đơn giản ngay cả việc vệ sinh cá nhân cũng phải 

có người làm giúp. Anh V được gia đình điều trị tại bệnh viện tâm thần từ 21/3/2008 

đến ngày 28/3/2008, ra viện chuẩn đoán là rối loạn cảm xúc thực tổn kèm theo chậm 

phát triển tâm thần nặng. Tình trạng của anh V khi ra viện là đỡ giảm. Hiện tại, anh 

V do anh chị em trong nhà chăm sóc, nuôi dưỡng. 

Căn cứ Kết luận giám định sức khỏe tâm thần số 103/KLGĐ ngày 25 tháng 4 

năm 2025 của V1 đã kết luận: “Tại thời điểm giám định đối tượng Vũ Đình V bị 

bệnh chậm phát triển tâm thần nặng. Theo phân loại Quốc tế lần thứ 10 năm 1992, 

bệnh có mã số F72. Đối tượng mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi”.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20Ph%C3%BA%20T%E1%BA%A3o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1ch%20Kh%C3%B4i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20vi%E1%BB%87c%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20Ph%C3%BA%20T%E1%BA%A3o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1ch%20Kh%C3%B4i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20Ph%C3%BA%20T%E1%BA%A3o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1ch%20Kh%C3%B4i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20Ph%C3%BA%20T%E1%BA%A3o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1ch%20Kh%C3%B4i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20V%C4%83n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Vi%E1%BB%87n%20ph%C3%A1p%20y%20t%C3%A2m%20th%E1%BA%A7n%20trung%20%C6%B0%C6%A1ng
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20V%C4%83n%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201985%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20Ph%C3%BA%20T%E1%BA%A3o,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Th%E1%BA%A1ch%20Kh%C3%B4i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng,%20t%E1%BB%89nh%20H%E1%BA%A3i%20D%C6%B0%C6%A1ng


Vì vậy, căn cứ khoản 1 Điều 22 Bộ luật dân sự, ông Vũ Đình T yêu cầu Tòa 

án tuyên bố anh Vũ Đình V là người mất năng lực hành vi dân sự là có căn cứ, được 

chấp nhận. 

[3]. Về lệ phí giải quyết việc dân sự và chi phí giám định:  

Ông Vũ Đình T phải nộp toàn bộ lệ phí giải quyết việc dân sự theo quy định của 

pháp luật. Ông Vũ Đình T tự nguyện chi trả chi phí giám định cho cơ quan giám 

định nên không đặt ra giải quyết. 

  

QUYẾT ĐỊNH: 

[1]. Căn cứ khoản 1 Điều 22 Bộ luật Dân sự; khoản 1 Điều 27, điểm a khoản 

2 Điều 35, điểm a, khoản 2, Điều 39; các điều 149, 371, 372, 376 và 378 Bộ luật Tố 

tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về  mức thu, miễn, giảm, 

thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án của Ủy ban thường vụ Q ban 

hành ngày 30 tháng 12 năm 2016. 

[2]. Chấp nhận yêu cầu của ông Vũ Đình T. 

Tuyên bố anh Vũ Đình V, sinh năm 1985, nơi cư trú: Khu dân cư P, phường 

T, thành phố H, tỉnh Hải Dương là người bị mất năng lực hành vi dân sự (mất khả 

năng nhận thức và điều khiển hành vi). 

[3]. Về lệ phí dân sự: Ông Vũ Đình T phải nộp 300.000 đồng lệ phí sơ thẩm, được 

trừ vào số tiền tạm ứng 300.000 đồng đã nộp, theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí 

Tòa án số 0001252 ngày 25/3/2025 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải Dương. Ông Vũ Đình T đã nộp đủ lệ phí sơ thẩm.  

[4]. Quyền kháng cáo, kháng nghị:  

Người yêu cầu, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo 

quyết định giải quyết việc dân sự trong hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được quyết 

định hoặc quyết định được thông báo, niêm yết. 

Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị quyết định giải quyết việc dân 

sự trong thời hạn 10 ngày, Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị 

trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Tòa án ra quyết định./. 

  
Nơi nhận: 

- Người yêu cầu; 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; 

       THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Eng%C6%B0%E1%BB%9Di%20y%C3%AAu%20c%E1%BA%A7u%20gi%E1%BA%A3i%20quy%E1%BA%BFt%20vi%E1%BB%87c%20d%C3%A2n%20s%E1%BB%B1:%3C/b%3E%20V%C5%A9%20%C4%90%C3%ACnh%20Tr%E1%BB%A5%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201969
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- VKSND thành phố Hải Dương; 

• Lưu hồ sơ; 
• Lưu VP. 
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